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1 Nguyễn Mỹ Anh 14 9 2016 x Kinh Nguyễn Văn Chiến 0984431979 Chồi 1 cũ

2 Nguyễn Thị Nhật Anh 1 12 2016 x Kinh Nguyễn Văn Bằng 0937050711 Chồi 1 cũ

3 Đoàn Gia Bảo 14 7 2016 Kinh Đoàn Tưởng Biên 0902667679 Chồi 1 cũ

4 Nguyễn Quốc Anh 24 12 2016 Kinh Lê Thị  Huyền 0973140176 Chồi 1 cũ

5 Trần Thùy Giang 18 2 2016 x Kinh Trần Quốc Tuấn 0909231819 Chồi 1 cũ

6 Huỳnh Hoàng Gia Hân 04 12 2016 x Kinh Nguyễn Thị  Diệu 0909896796 Chồi 1 cũ

7 Nguyễn Tuấn Kha 21 1 2016 x Kinh Nguyễn Văn Cọp 0907568379 Chồi 1 cũ

8 Hồ Tùng Lâm 17 8 2016 Kinh Huỳnh Thị Kiều Oanh 0987773879 Chồi 1 cũ

9 Bùi Thị Thủy Liên 13 6 2016 x Kinh Bùi Văn  Cường 0909488645 Chồi 1 cũ

10 Phạm Nguyên Châu Ngọc 28 3 2016 x Kinh Phạm Anh  Tuấn 0985014919 Chồi 1 cũ

11 La Trần Phúc Nguyên 20 7 2016 Kinh La Văn  Tài 0908600456 Chồi 1 cũ

12 Đỗ Trấn Phong 5 3 2016 Kinh Đỗ Văn  Trường 0937715388 Chồi 1 cũ

13 Nguyễn Ánh Phương 10 11 2016 x Kinh Nguyễn Tiến Tư 0932914802 Chồi 1 cũ

14 Nguyễn Hoàng Bảo Sơn 27 3 2016 Kinh Nguyễn Hoàng  Vân 0987025263 Chồi 1 cũ

15 Hoàng Cao Thắng 14 8 2016 Kinh Hoàng Văn Mạnh 0933288077 Chồi 1 cũ

16 Trần Duy Thiên 4 7 2016 Kinh Nguyễn Xuân  Hương 0352858481 Chồi 1 cũ

17 Phan Huỳnh Cát Tiên 30 4 2016 x Kinh Huỳnh Kim  Lan 0968395808 Chồi 1 cũ

18 Nguyễn Nhã Uyên 26 9 2016 x Kinh Lành Thị Minh Chồi 1 cũ

19 Hồ Ngô Gia Uy 8 10 2016 Kinh Hồ Sỹ Trị 0905683227 Chồi 1 cũ

NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin học sinh

Họ và tên CMHS SĐT Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MAI VÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Minh An 16 2 2016 x Kinh Nguyễn Thế  Hùng 933381570 Chồi 1 cũ

21 Trần Minh Nhật Anh 19 3 2016 Kinh Khưu Lệ Mi 0977198354 Chồi 1 cũ

22 Nguyễn Trâm Anh 29 7 2016 x Kinh Nguyễn Hữu Thức 0968881338 Chồi 1 cũ

23 Hoàng Quốc Bảo 2 4 2016 Kinh Hoàng Khắc Đồng 0974675982 Chồi 1 cũ

24 Đinh Thị Duyên 21 5 2016 x Kinh Nguyễn Quang  Trọng 909671079 Chồi 1 cũ

25 Võ Nam Hải 12 7 2016 Kinh Võ Đình  Phúc 0984007277 Chồi 1 cũ

26 Nguyễn Nhật Bảo Hân 4 7 2016 x Kinh Nguyễn Văn  Tùng 0908994485 Chồi 1 cũ

27 Đỗ Nhật Hoàng 13 8 2016 Kinh Đỗ Hùng  Mạnh 0932020211 Chồi 1 cũ

28 Nguyễn Công Khanh 20 2 2016 Kinh Nguyễn Công Danh 0973662086 Chồi 1 cũ

29 Lê Chúc My 22 7 2016 x Kinh Lê Văn  Thắng 911660408 Chồi 1 cũ

30 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc 22 10 2016 x Kinh Đinh Thị Tuyết Sơn 0971516409 Chồi 1 cũ

31 Nguyễn Thành Nhân 19 1 2016 Kinh Nguyễn Văn  Gấm 0902612944 Chồi 1 cũ

32 Lâm Nguyễn Gia Phúc 3 8 2016 Kinh Lâm Tấn Phát 0967538781 Chồi 1 cũ

33 Vũ Như Quỳnh 18 12 2016 x Kinh Nguyễn Thu  Trang 0362393833 Chồi 1 cũ

34 Ngô Trần Minh Hậu 02 8 2016 Kinh Ngô Trần Hồng  Hiệp 0937042511 Chồi 2 cũ

35 Đỗ Ngọc Gia Linh 04 6 2016 x Kinh Trần Thị  Thảo 0384396468 Mới
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1 Nguyễn Minh Thiện 10 3 2016 Kinh Nguyễn Hồng Phương 0396631556 Chồi 1 cũ

2 Nguyễn Đình Tuấn 8 1 2016 Kinh Nguyễn Đình Tiến 0916706161 Chồi 1 cũ

3 Võ Ngọc Bảo Trâm 2016 x  Chồi 1 cũ

4 Nguyễn Diệp Thanh Vy 14 4 2016 x Kinh Nguyễn Tiến  Thành 0397456239 Chồi 1 cũ

5 Đoàn Phương Vy 2016 x Nguyễn Thị Thủy Tâm 0977719803 Chồi 1 cũ

6 Huỳnh Ngọc Tường Vy 10 8 2016 x Kinh Huỳnh Minh Hùng 0976767424 Chồi 1 cũ

7 Phạm Ngọc Anh 15 12 2016 x Kinh Phạm Mạnh Tiến 0937587569 Chồi 2 cũ
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8 Trần Thảo Anh 1 5 2016 x Kinh Trần Văn Linh 0989980719 Chồi 2 cũ

9 Hồ Hoàng Đăng 8 8 2016 Kinh Hồ Văn  Hoàng 0924320539 Chồi 2 cũ

10 Võ Tấn Đạt 17 6 2016 Kinh Võ Sỹ Thân 0399910085 Chồi 2 cũ

11 Nghiêm Huy Khang 2 4 2016 Kinh Nghiêm Xuân  Thành 0966713356 Chồi 2 cũ

12 Nguyễn Phúc Khang 8 5 2016 Kinh Nguyễn Thanh Tuấn 0907538700 Chồi 2 cũ

13 Phạm Lê anh Khoa 9 2 2016 Kinh Lê Minh Triều 0938890995 Chồi 2 cũ

14 Trần Quốc Khánh Minh 20 12 2016 Kinh Trần Quốc  Khánh 0933773372 Chồi 2 cũ

15 Nguyễn Ngọc Ái Như 3 1 2016 x Kinh Nguyễn Thanh Cường 0982883552 Chồi 2 cũ

16 Kiều Nguyễn Thúy Oanh 29 5 2016 x Kinh Kiều Bạch Hiền 0376391120 Chồi 2 cũ

17 Phạm Diệp Bình An 26 3 2016 x Kinh Phạm Quang Hùng 0906986992 Chồi 2 cũ

18 Phạm Minh Anh 17 4 2016 x Kinh Phạm Văn Giang 0902014238 Chồi 2 cũ

19 Lê Duy Hiếu 18 10 2016 Kinh Lê Văn Trinh 0382133328 Chồi 2 cũ

20 Lương Gia Khang 14 5 2016 Kinh Lương Vĩnh Phú 0934524531 Chồi 2 cũ

21 Lương Nguyên Khang 26 12 2016 Kinh Lương Bảo Vương 0906974022 Chồi 2 cũ

22 Phạm Kim Phụng 22 5 2016 x Kinh Phạm Quốc Ân 0974238315 Chồi 2 cũ

23 Nguyễn Thiên Phước 8 1 2016 Kinh Nguyễn Thiên Phương 0907775824 Chồi 2 cũ

24 Lê Ngọc Nhã Quyên 24 2 2016 x Kinh Lê Quốc Tú 0903321382 Chồi 2 cũ

25 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 4 3 2016 Kinh Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 0869789921 Chồi 2 cũ

(Đã ký) (Đã ký)

Đoàn Thị Huyền Trần Thị Kim Cúc

Người lập bảng Hiệu trưởng
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